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SỮA DINH DƯỠNG PHỤC HỒI SỨC KHỎE

TIN CẬY: Top Ten Food luôn lấy chữ TÍN làm

đầu trong kinh doanh. Lấy việc xây dựng và

bảo vệ uy tín là việc sống còn của doanh

nghiệp.

TẬN TÂM: Top Ten Food phục vụ khách hàng

bằng tất cả tấm lòng chân thành, tận tụy.

TRÁCH NHIỆM: Top Ten Food chịu trách

nhiệm về mọi sản phẩm mình bán ra và mọi

chính sách mình ban hành.

HỢP TÁC: Top Ten Food sẵn sàng hợp tác

trên tinh thần tôn trọng pháp luật và các bên

cùng có lợi.

CẦU THỊ: Top Ten Food luôn lắng nghe mọi

ý kiến đóng góp với sự tôn trọng và cầu thị.

GIỚI THIỆU CÔNG TY
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Nguyên

liệu nhập

từ New 
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Sản phẩm được kiểm

nghiệm tại trung tâm

kiểm nghiệm đạt

ISO/IEC 17025.

Số Vilas 866
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Hệ miễn dịch

Suy giảm hệ miễn dịch chính

là nguyên nhân lớn nhất gây

nên tình trạng dễ nhiễm trùng

ở người cao tuổi, thường gặp

nhất là nhiễm trùng phổi. Quá

trình lão hóa diễn ra ngày

càng nhanh dẫn đến sự suy

giảm nghiêm trọng tế bào T -

tế bào mất dần theo tuổi tác.
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Bệnh hệ thần kinh trung

ương

Người cao tuổi có nhiều thay

đổi ở hệ thần kinh trung

ương như giảm trọng lượng

của não, tỷ trọng của chất

trắng và chất xám thay đổi,

tổng lượng neuron giảm

mạnh và số lượng mảng lão

hóa tăng lên. Do đó, người

cao tuổi thường chậm chạp,

kém minh mẫn, suy giảm trí

nhớ.

Một số bệnh lý thường gặp

ở hệ thần kinh trung ương

đó là sa sút trí

tuệ, parkinson, alzheimer,..

.

https://www.vinmec.com/vi/co-the-nguoi/bo-nao-35/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/sa-sut-tri-tue-dementia-nhung-dieu-can-biet/
https://www.vinmec.com/vi/benh/parkinson-3113/
https://www.vinmec.com/vi/benh/alzheimer-3112/
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Bệnh hệ tiêu hóa

Giảm nhu động ruột và giảm tiết

dịch dạ dày dẫn tới giảm hấp thu

chất dinh dưỡng.

Do đó, táo bón là vấn đề thường gặp

nhất ở người cao tuổi. Táo bón

thường mãn tính và ảnh hưởng

không nhỏ đến sức khỏe của người

già. Nếu tình trạng táo bón kéo dài

mà không được điều trị sẽ dẫn

tới bệnh trĩ, thậm chí có thể đe dọa

đến tính mạng. Uống đủ nước, duy

trì chế độ ăn đủ thành phần và tập

thể dục sẽ cải thiện tình trạng táo

bón và đem lại hiệu quả nhanh.

Viêm đại tràng mãn tính, viêm loét dạ

dày - tá tràng, hay trào ngược dạ

dày thực quản cũng là một trong

những bệnh phổ biến ở người cao

tuổi, và thường gây khó chịu, ăn

không ngon và ngủ kém.

https://www.vinmec.com/vi/co-the-nguoi/da-day-39/
https://www.vinmec.com/vi/benh/tao-bon-3001/
https://www.vinmec.com/vi/benh/tri-3000/
https://www.vinmec.com/vi/benh/trao-nguoc-da-day-thuc-quan-3003/
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Bệnh xương khớp

Thoái hóa khớp đốt

sống lưng, khớp gối,

đau xương, khớp là

những bệnh phổ biến ở

người cao tuổi. Đối với

nam giới hay gặp nhất

là bệnh gút, khiến cho

người bệnh đau đớn,

buồn chán và lo lắng,

nhất là khi thời tiết thay

đổi.

https://www.vinmec.com/vi/benh/gout-gut-3052/
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DINH DƯỠNG ĐẦY ĐỦ SẼ  

GIÚP BỆNH NHÂN UNG THƯ
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•Thành phần gồm 35 hoạt chất,

sữa béo, sữa bột nguyên kem,

sữa non, các chất dinh dưỡng,

dầu thực vật, chất xơ, khoáng

chất và các vitamin…
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VAI TRÒ CỦA  

NĂNG LƯỢNG

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 510 Kcal/100gr, 

13g chất đạm, 22 g chất béo

VAI TRÒ CỦA NĂNG LƯỢNG

Theo nhu cầu khuyến nghị

của người Việt Nam,

với người cao tuổi nhu cầu

về năng lượng là từ 1700-

1900 kcal/người/ngày. Năng

lượng từ ngũ cốc cung cấp

68%, các chất béo cung cấp

18% và các chất đạm cung

cấp 14% tổng nhu cầu năng

lượng trong khẩu phần ăn

hàng ngày.
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Vai trò của IgG

Là một trong 5 loại globulin miễn dịch được cơ thể tạo ra để bảo vệ cơ

thể khỏi các tác nhân gây bệnh lây nhiễm từ bên ngoài vào bên trong cơ

thể, Immunoglobulin G là loại kháng thể có tỉ lệ cao nhất được tìm thấy

trong máu và dịch ngoại bào, cho phép nó kiểm soát nhiễm trùng

các mô cơ thể . Bằng cách liên kết nhiều loại mầm bệnh như virus, vi

khuẩn và nấm, IgG bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm trùng.

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 200 mg IgG
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Vai trò của Lysine

Lysine là một axít amin

thiết yếu, nó không được

tổng hợp trong cơ thể con

người mà phải lấy từ thức

ăn có chứa lysine.

Tuy là một dưỡng chất khó

được tích lũy trong cơ thể

nhưng nó lại đóng vai trò

quan trọng trong quá trình

hấp thụ canxi, tạo cơ bắp,

phục hồi chấn thương, sau

phẫu thuật. Lysine còn là

yếu tố cần thiết tham gia

quá trình tổng hợp các

hormone, enzym, các

kháng thể.
100 gr sữa bột HEALTHY chứa 1050 mg Lysine
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Vai trò của sữa non

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 550 mg sữa non

Sữa non có thể được sử dụng

như là một chất dinh dưỡng bổ

sung tăng cường sức mạnh thể

chất và khả năng miễn dịch nói

chung. Sữa non của bò

có lactoferrin, glycoprotein

và proline- rich polypeptide (PRP)

giúp con người chống lại triệu

chứng suy giảm hệ miễn dịch. Nó

cũng bảo vệ bệnh nhân khỏi căn

bệnh tiêu chảy do khuẩn trùng

cầu crypto gây ra.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Lactoferrin
https://vi.wikipedia.org/wiki/Glycoprotein
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Proline-_rich_polypeptide&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=PRP&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu_ch%E1%BA%A3y
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu%E1%BA%A9n_tr%C3%B9ng_c%E1%BA%A7u&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Crypto&action=edit&redlink=1
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VAI TRÒ CỦA DHA

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 16 mg DHA

DHA là một acid béo thuộc

nhóm acid béo Omega - 3 (acid

béo không no có 22 carbon, 6

nối đôi, nối đôi đầu tiên ở vị trí

carbon số 3) rất cần thiết cho

sự phát triển trí não, thị giác,

tăng khả năng miễn dịch của

con người.

Tất cả những acid béo không

no này dù rất cần thiết cơ thể,

nhưng chúng ta không có khả

năng tự tổng hợp được mà phải

bổ sung từ nguồn thực phẩm

bên ngoài.

https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/dha-la-gi-huong-dan-cach-bo-sung-dha-cho-me-va-be/
https://www.vinmec.com/vi/tin-tuc/thong-tin-suc-khoe/su-dung-omega-3-hop-ly/
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VAI TRÒ CỦA CHOLINE

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 58 mg Choline

Choline là hợp chất hữu

cơ tan trong nước, là chất

dinh dưỡng tương tự

như vitamin B, được xem

như phúc phức hợp

vitamin B (vitamin B-

complex). Đây là thành

phần quan trọng của mô

thần kinh trong não, giúp

cải thiện hoạt động não,

tăng cường trí nhớ, giảm

nguy cơ khuyết tật ống

thần kinh ở thai nhi, hỗ trợ

năng lượng và duy trì sự

trao đổi chất lành mạnh.
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VAI TRÒ CỦA TAURINE

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 18 mg Taurine

Taurine hay còn gọi

là 2-

aminoethanesulfonic a

xit là axit amin có vai

trò quan trọng trong

việc phát triển não và

võng mạc (mắt), giúp

phòng chống các bệnh

về tim mạch, chống ôxy

hoá, ngăn ngừa bệnh

tiểu đường
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VAI TRÒ CỦA LACTIUM

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 20 mg Lactium

Lactium là một loại

decapeptid thủy phân

từ casein sữa có tác

động như một dưỡng

chất nuôi dưỡng hệ

thần kinh, giúp tái tạo,

thư giãn, sức sống của

não bộ, làm dịu những

căng thẳng, lo âu và

mang đến giấc ngủ

sinh lý, tự nhiên, trọn

vẹn cho con người.
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VAI TRÒ CỦA MCT

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 1150 mg MCT

Chất béo MCT (Medium

chain triglycerides) là chất

béo dễ hấp thu, cung cấp

năng lượng cho cơ thể, phát

triển trí não

Đây là những axit béo trung

bình chủ yếu:

•C6: Axit caproic hoặc axit

hexanoic.

•C8: axit caprylic hoặc axit

octanoic.

•C10: axit capric hoặc axit

decanoic.

•C12: axit lauric hoặc axit

dodecanoic.
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VAI TRÒ CỦA AMYLASE

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 590 IU Amylase

Enzyme amylas

e đóng vai

trò là chất xúc

tác, giúp cho

quá trình tiêu

hóa và hấp thu

tinh bột ở ruột

non diễn ra dễ

dàng hơn
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VAI TRÒ CỦA PROTEASE

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 145 IU Protease

Protease là một

enzyme phá vỡ các

phân tử protein dài,

giống như chuỗi để

chúng có thể được

tiêu hóa. Quá trình

này được gọi là phân

giải protein, và nó

biến các phân tử

protein thành các

đoạn ngắn hơn,

được gọi là peptide,

và cuối cùng thành

các thành

phần của chúng,

được gọi là axit amin
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VAI TRÒ CỦA CELLULASE

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 5 IU Cellulase

Cellulase là một

trong số một số

enzyme xúc tác quá

trình phân

giải cellulose và một

số polysaccharide liê

n quan.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Cellulose
https://vi.wikipedia.org/wiki/Polysaccharide


SỮA DINH DƯỠNG PHỤC HỒI SỨC KHỎE

VAI TRÒ CỦA LIPASE

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 30 IU Lipase

Lipase đóng vai trò thiết yếu trong quá trình tiêu hóa, vận chuyển và xử lý các chất

béo trong chế độ ăn uống (ví dụ: triglyceride, mỡ, dầu) trong hầu hết các sinh vật

sống
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VAI TRÒ CỦA LACTASE

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 105 mg Lactase

Lactose là chất rất quan trọng và cần thiết vì nó cung cấp đến 40% năng

lượng, giúp cơ thể hấp thụ sắt và canxi tốt hơn. - Khi vào cơ thể,

đường lactose được phân tách thành đường glucose và galactose để cơ

thể hấp thu. Quá trình phân tách này được thực hiện bởi men lactase trong

ruột non.
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Liều lượng

Vitamin Cần thiết/ngày 100gr sữa

HEALTHY cung cấp

A 700-900 IU 980 IU

D 15- 20 mcg (600-800 IU) 500 IU

E 22.4 IU (15mg) 3.3 IU

K 50-60 mcg 9.5 mcg

VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT
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VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Liều lượng

Vitamin Cần thiết/ngày 100Gr sữa

HEALTHY cung cấp

B1 1,1-1,2 mg/ ngày 0,5 mg

B2 1- 1,3 mg/ ngày 0,52 mg

B5 5-7 mg/ ngày 1,2 mg
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VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Liều lượng

B6 1,3-1,7 mg/ ngày 0,55 mg

B9 300-500 mcg /ngày 115 mcg

B12 2,4 mcg/ ngày 0,9 mcg

C 75-90 mg/ ngày 35 mg
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VAI TRÒ CỦA KHOÁNG CHẤT

Khoáng chất Cần thiết/ngày*

(Người trưởng thành)

100Gr sữa HEALTHY 

cung cấp

Natri 1500 mg 250 mg

Kali 4700 mg 600 mg

Phospho 700 mg 460 mg

Kẽm 3-7 mg 4,3 mg

Canxi 500-1000 mg 700 mg

Sắt 13,7-58,8 mg 3,5 mg

Magie 200-400 mg 68 mg

(*Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 
11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

https://vnras.com/vi/quan-ly-thuc-pham-chuc-nang/
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VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

1. Hỗ trợ quá trình tiêu

hóa :

2. Làm giảm lượng

cholesterol trong máu:

3. Tham gia điều hòa

đường huyết:

4. Giảm cân :

5. Chất xơ với bệnh ung

thư.

100 gr sữa bột HEALTHY chứa 3500 mg Chất xơ dinh dưỡng
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VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

1. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa :

- Chất xơ có tác dụng chống táo bón vì

khi vào ruột chất xơ hút nhiều nước, tăng

khối lượng của phân và kích thích nhu

động ruột làm tăng co bóp để tống phân ra

ngoài. Đại tiện đều đặn hàng ngày giúp cơ

thể thải chất độc thường xuyên và tránh

việc ngấm chất độc từ phân vào máu. Ở

những người bị táo bón lâu ngày thường

khó tính bẳn gắt do chất độc ứ đọng trong

cơ thể gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh.

- Điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột: Một

số loại vi khuẩn sống tại ruột có khả năng

phân giải và đồng hóa chất xơ. Chất xơ tạo

điều kiện tốt nhất cho chức phận tổng hợp

của vi khẩn có lợi tại ruột nên hỗ trợ sự

phát triển vi khuẩn có lợi. Chất xơ có tác

dụng điều hòa hệ vi khuẩn tại ruột nên tăng

cường quá trình tiêu hóa hấp thu tại ruột.
100 gr sữa bột HEALTHY chứa 3500 mg Chất xơ dinh dưỡng
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VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

2. Làm giảm lượng cholesterol

trong máu: Cơ thể tổng hợp muối mật

tại gan bằng nguyên liệu là cholesterol

và đổ vào ruột non qua ống mật chủ.

Tại ruột chất xơ hút nước sẽ nở ra và

giữ muối mật trong các lớp nhầy rồi

đẩy theo phân ra ngoài do đó làm giảm

sự hấp thu lại muối mật. Đặc biệt hơn

chất xơ còn có tác dụng làm giảm

cholesterol có hại (LDL) và tăng

cholesterol có lợi (HDL). Vì vậy khẩu

phần ăn có nhiều chất xơ sẽ giúp làm

giảm lượng cholesterol trong máu.
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VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

3. Tham gia điều hòa đường

huyết:Chất xơ có tác dụng làm tinh

bột lưu lại lâu hơn trong dạ dầy tạo

cảm giác no và làm chậm quá trình

phân giải và hấp thu glucose làm

lượng đường máu tăng lên từ từ,

không tăng đột ngột nên điều hòa

được lượng đường huyết. Người bị

bệnh đái đường chế độ ăn nên tăng

cường chất xơ vì có tác dụng hỗ trợ

điều trị bệnh đái tháo đường
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4. Giảm cân :

Khẩu phần ăn nhiều chất

xơ sẽ ít năng lượng nhưng

lại tạo cảm giác no, làm

giảm thèm ăn đồng thời

ngăn cản hấp thu các chất

béo do đó hỗ trợ việc giảm

cân đối với người bị béo

phì
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5. Chất xơ với bệnh ung thư: Hiện nay

người ta đã thấy rõ vai trò của chất xơ đối

với việc làm giảm nguy cơ đối với ung thư

đại tràng thông qua các vi khuẩn có lợi tại

ruột tạo ra các chất ức chế sự phát triển

của tế bào ung thư và giúp tăng bài xuất

các chất có khả năng gây ung thư ra khỏi

cơ thể. Đồng thời người ta còn thấy tác

dụng của chất xơ đối với giảm nguy cơ ung

thư vú do làm giảm lượng estrogen trong

máu
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- Tên thương mại: HEALTHY

- Dạng bào chế: bột mịn màu trắng

- Hương vị: mùi vani

- Đóng gói: hộp 750 gram

- Giá: 580.000 vnd/ hộp

GIÚP:

Duy trì sức khỏe ở người lớn tuổi

Cải thiện chức năng xương khớp

Tăng khả năng hấp thu, tiêu hóa tốt
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5 muỗng (khoảng 50g) với 200ml nước ấm cho 1 ly

sữa HEALTHY 220ml

Ngày 2-3 ly, sử dụng hết sau 1 giờ pha để đạt được

hiệu quả tối ưu

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 3 TUỔI TRỞ LÊN
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